
Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

1 ĐỖ THỊ LÀN x 027182000372 04/05/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
3

2 BÙI HỮU THẠO x 135764670 24/7/2013 Công an tỉnh Vĩnh Phúc 3

3 PHÙNG ĐỨC TRỊ x 135025204 24/11/2012 CA Vĩnh Phúc 3

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bậc 

trình 

độ

KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA SỐ 4 NĂM 2017

NGHỀ: HÀN BẬC 3

TT Họ và tên Ảnh 3x4 cm

Giới tính CMT/Hộ chiếu/CCCD

Ghi chú



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Bậc 

trình 

độ

TT Họ và tên Ảnh 3x4 cm

Giới tính CMT/Hộ chiếu/CCCD

Ghi chú

4 TRƯƠNG CÔNG GIANG x 26084002648 21/09/2016 
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
3

5 NGUYỄN DƯƠNG HẢI x 3
Thiếu hồ sơ 

dự thi

6 NGUYỄN TIẾN DŨNG 091100760 17/7/2013 CA Thái Nguyên 3

7 HOÀNG HÀO x 135596051 11/3/2009 CA Vĩnh Phúc 3



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Bậc 

trình 

độ

TT Họ và tên Ảnh 3x4 cm

Giới tính CMT/Hộ chiếu/CCCD

Ghi chú

8 NGUYỄN VĂN SÁNG x 135227351 24/12/2003 CA Vĩnh Phúc 3

Cần gửi lại 

ảnh nền 

trắng và hồ 

sơ đăng ký 

bản cứng

9 LÊ XUÂN KHÔI x 024063000038 14/1/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
3


